
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 668 628 139 378 529 250

I 131 240 29 169 102 071

49 450 29 169 20 281

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 24/4 623/4 VIỆT THUẬN 235-02 CÁM 6A.1 25 300 24 989  311 02/5 MỚN: 24.944,90

 2 VTT 01/5 601/4 11/5 BN 1856 CỤC XÔ 1C 1 000  995  5 02/5 TD GIA HẠN L1

 3 THẮNG CƯỜNG 02/5 666/5 12/5 HN 2028 CỤC 4A.1 1 150 1 128  22 02/5

 4 THAN MIỀN NAM 02/5 655/4 12/5 CHÂU THÀNH SHIP 36 CỤC XÔ 1C 2 000 1 026  975 RÓT DỞ TD GIA HẠN L1

 5 ĐIỆN VŨNG ÁNG 01/5 660/5 VIỆT THUẬN 189 CÁM 5A.10 20 000 1 031 18 969 RÓT DỞ

81 790  81 790

1 ĐẠM HÀ BẮC 01/5 629/4 11/5 QN 1043 CÁM 4A.1 2 400 2 400 GIA HẠN L1

2 CROMIT 01/5 634/4 11/5 BN 1818 CÁM 4A.1 1 980 1 980 TD GIA HẠN L1

3 ĐẠM HÀ BẮC 01/5 638/4 11/5 QN 4320 CÁM 5A.10 2 400 2 400 GIA HẠN L1

4 ĐẠM HÀ BẮC 01/5 630/4 11/5 QN 4114 CÁM 4A.1 1 700 1 700 GIA HẠN L1

5 KDT HẢI PHÒNG 01/5 659/5 11/5 BN 1809 CÁM 5A.1 1 066 1 066 PTCB THAY 620/4

6 ĐIỆN DUYÊN HẢI 01/5 661/5 VIỆT THUẬN 30-05 CÁM 6A.14 24 550 24 550

7 KDT BẮC THÁI 02/5 652/4 12/5 BN 1997 CÁM 1 1 000 1 000 TD GIA HẠN L1

8 KDT BẮC THÁI 02/5 664/5 12/5 BN 2519 CÁM 1 1 000 1 000 TD

9 ĐIỆN VŨNG ÁNG 02/5 665/5 QUANG VINH 188 CÁM 5A.14 22 800 22 800

10 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 02/5 667/5 12/5 NB 6702 CÁM 5A.10 4 100 4 100

11 THAN MIỀN NAM 02/5 669/5 12/5 VIỆT THUẬN HN-01 CÁM 5A.1 3 200 3 200 BAUXIT

12 THAN MIỀN NAM 02/5 669/5 12/5 VIỆT THUẬN HN-01 CỤC 4A.2 2 400 2 400 BAUXIT

13 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 02/5 670/5 12/5 NB 8787 CÁM 5A.10 7 094 7 094

14 KDT HÀ NỘI 02/5 671/5 12/5 BN 1386 CÁM 4A.1 1 000 1 000 TD THAY 645/4

15 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 02/5 673/5 12/5 NB 6675 CÁM 5A.10 4 050 4 050

16 ĐT TM&DV 02/5 674/5 12/5 BN 1468 CỤC XÔ 1C 1 050 1 050 TD THAY 539/4

148 000 27 275 120 725

59 700 27 275 32 425

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 24/4 622/4 VIỆT THUẬN STAR CÁM 6A.1 40 700 20 800 19 900 RÓT DỞ TTHG: 37.000 - KVCP: 3.700

 2 ĐIỆN DUYÊN HẢI 29/4 654/4 QUANG VINH DIAMOND CÁM 6A.14 19 000 6 475 12 525 RÓT DỞ TTHG: 10.000 - CLM: 9.000

88 300  88 300

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2024

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2024

1 ĐIỆN DUYÊN HẢI 02/5 662/5 VIỆT THUẬN 215-02 CÁM 5B.14 20 500 20 500 TTHG: 10.500 - KDTCP: 10.000

2 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 02/5 663/5 VIỆT THUẬN 215-06 CÁM 6A.1 20 800 20 800 TTHG: 17.000 - KVCP: 3.800

3 ĐIỆN VŨNG ÁNG 02/5 668/5 VIỆT THUẬN 169 CÁM 5A.10 19 400 19 400 CLM: 9.400 - KVĐB: 10.000

4 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 02/5 672/5 HẢI NAM 79 CÁM 6A.1 27 600 27 600 TTCO: 25.000 - TTHG: 2.600

II 8 180 3 165 5 015

3 200 3 165  35

 1 THAN SÔNG HỒNG 02/5 16/4 12/5 BN 1835 Cám 8A 1 000  988  12 02/5 TD

 2 THAN MIỀN TRUNG 02/5 1090/4 12/5 HOÀNG ANH 86 Cám 7B  900  890  10 02/5 TD Gia hạn L2

 3 THAN MIỀN TRUNG 02/5 1090/4 12/5 HOÀNG ANH 86 Cám 8A 1 300 1 286  14 02/5 TD Gia hạn L2

4 980  4 980

1 KDT CẦU ĐUỐNG 02/5 40/5 12/5 BN 1746 Cục xô 1a 1 000 1 000 TD

2 THAN SÔNG HỒNG 02/5 41/5 12/5 BN 1879 Cám 8A 1 000 1 000 TD

3 CROMIT CÔ ĐỊNH 02/5 1482/4 12/5 Việt trung 69 Cám 8A 1 980 1 980 TD Gia hạn l

4 ĐT THƯƠNG MẠI 02/5 42/5 12/5 BN 2228 Cám 8A 1 000 1 000 TD

III 2 600 1 593 1 007

1 600 1 593  7  

 1 CTY XDCN MỎ  02/5 1 814  12/5 HD - 1486 CÁM 8B 1 600 1 593  7  02/5 TD THAY TB 669/4 - gia hạn l1

1 000  1 000

1 CẦU ĐUỐNG  02/5 1 732  12/5 BN - 0695 CỤC 8C 1 000 1 000 TD Gia hạn L1

IV    

    

    

V 27 700 4 392 23 308

4 400 4 392  8

 1 XNK THAN ( COALIMEX) 02/5 1487 12/5 HOÀNG ANH 36 Cám 6b.1 3 000 2 996  4 02/5 CBPT Gia hạn lần 1

 2 KDT MIỀN BẮC 01/5 1574 11/5 BN 1988 Cám 6b.1 1 400 1 396  4 02/5 CBPT Gia hạn lần 1

23 300  23 300

1 KDT THANH HÓA 02/5 1497 12/5 HÙNG KHÁNH 999 Cám 5b.1 3 100 3 100 CBPT Gia hạn lần 1

2 KDT HẢI PHÒNG 02/5 1552 12/5 HD 2878 Cám 5b.1 1 945 1 945 CBPT Gia hạn lần 1

3 KDT HẢI PHÒNG 02/5 1722 30/4 BN 2339 Cám 6b.1 1 900 1 900 CBPT Gia hạn lần 1

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

Tàu đã làm lệnh

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2024

4 KDT MIỀN BẮC 02/5 1789 30/4 NB 8295 Cám 5b.1 2 359 2 359 CBPT Gia hạn lần 1

5 KDT HÀ BẮC 30/4 1787 30/4 BN 1828 Cám 6b.1 2 100 2 100 CBPT RÚT CV

6 CBT QUẢNG NINH 30/4 1784 30/4 QN 8848 Cám 5b.1 1 976 1 976 CBPT Gia hạn lần 1

7 KDT MIỀN BẮC 01/5 385 11/5 BN 2079 Cám 6b.1 1 410 1 410 CBPT

8 THAN MIỀN NAM 02/5 38 12/5 STAR 01 Cục 4a.2 1 400 1 400

9 THAN MIỀN NAM 02/5 38 12/5 STAR 01 Cám 5a.1 1 750 1 750

10 KDT MIỀN BẮC 02/5 42 12/5 NB 8900 Cám 5b.1 2 800 2 800 CBPT T/T TBGT 375/4 ngày 07/4

11 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( VIỆT THUẬN STAR) 02/5 2708 AN HƯNG 88 Cám 6a.1 2 560 2 560

VI 96 598 28 462 68 136

34 646 28 462 6 184

 1 KDT MIỀN BẮC 1/5 1702/4/HG 11/5 NB 8657 CÁM 5A.1 4 728 4 685  43 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 2 CP XNK THAN VINACOMIN 1/5 1684/4/HG 11/5 QN 7237 CÁM 5B.1 5 300 5 248  52 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 3 KDT HẢI PHÒNG 1/5 1619/4/HG 11/5 TĐ 38CG CÁM 6B.1 4 192 4 165  27 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 4 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 2/5 1728/4/HG 12/5 KHÁNH MINH 68 CÁM 5B.1 2 650 2 643  7 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 5 KDT MIỀN BẮC 1/5 1791/4/HG 11/5 HP 5915 CÁM 6A.1 2 376 2 350  26 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 6 KDT HẢI PHÒNG 2/5 1744/4/HG 12/5 HP 4845 CÁM 5B.1 1 100 1 093  7 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 7 KDT HÀ NAM NINH 1/5 1758/4/HG 11/5 NĐ 2858 CÁM 5B.1 1 350 1 342  8 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 8 KDT CẦU ĐUỐNG 1/5 1607/4/HG 11/5 BN 1718 CÁM 5B.1 1 500 1 321  179 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 9 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( QUANG VINH DIAMOND) 28/4 2 669 SƠN HẢI 10 CÁM 6A.14 3 650 1 497 2 153 DỞ

 10 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 (VIỆT THUẬN 215-06) 2/5 2 723 ITASCO 01 CÁM 6A.1 2 500 1 865  635 DỞ

 11 CP XNK THAN VINACOMIN 2/5 1816/4/HG 12/5 QN 8223 CÁM 6B.1 5 300 2 253 3 047 DỞ PTCB GIA HẠN LẦN 1

61 952  61 952

1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 (VIỆT THUẬN STAR) 13/4 2 233 CỬA ÔNG 16 CÁM 6A.1 2 100 2 100

2 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( QUANG VINH DIAMOND) 30/4 2 691 CỬA ÔNG 09 CÁM 6A.14 2 300 2 300

3 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( QUANG VINH DIAMOND) 30/4 2 691 CỬA ÔNG 16 CÁM 6A.14 2 100 2 100

4 KDT NINH BÌNH 1/5 1726/4/HG 11/5 NB 2971 CÁM 5B.1  900  900 PTCB GIA HẠN LẦN 1

5 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 1/5 1703/4/HG 11/5 BN 1866 CÁM 8A 1 487 1 487 TD GIA HẠN LẦN 1  ( CHƯA ĐỦ ĐK)

6 KDT NINH BÌNH 1/5 1792/4/HG 11/5 NB 2359 CÁM 5A.1 1 670 1 670 PTCB GIA HẠN LẦN 1

7 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 1/5 1704/4/HG 11/5 BN 1996 CÁM 7B 2 000 2 000 TD GIA HẠN LẦN 1  (CHƯA ĐỦ ĐK)

8 KDT MIỀN BẮC 1/5 1522/4/HG 11/5 NB 6805 CÁM 5B.1 4 232 4 232 PTCB GIA HẠN LẦN 1

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2024

9 KDT MIỀN BẮC 1/5 1760/4/HG 11/5 NB 6661 CÁM 5A.1 1 900 1 900 PTCB GIA HẠN LẦN 1

10 KDT MIỀN BẮC 1/5 1793/4/HG 11/5 BN 2332 CÁM 5A.1 1 937 1 937 PTCB GIA HẠN LẦN 1

11 CBT QUẢNG NINH 1/5 14/5/HG 11/5 QN 8383 CÁM 5B.1 2 291 2 291 PTCB

12 CBT QUẢNG NINH 1/5 08/5/HG 11/5 VTRACO 29 CÁM 5B.1 3 900 3 900 PTCB

13 CBT QUẢNG NINH 1/5 09/5/HG 11/5 QN 8068 CÁM 5B.1  970  970 PTCB

14 CBT QUẢNG NINH 1/5 10/5/HG 11/5 QN 7618 CÁM 5B.1 1 666 1 666 PTCB

15 CP XNK THAN VINACOMIN 2/5 1790/4/HG 12/5 QN 7863 CÁM 5A.1 4 800 4 800 PTCB GIA HẠN LẦN 1

16 CP ĐT TỔNG HỢP HÀ NỘI 2/5 23/5/HG 12/5 ITASCO 18 CÁM 6A.10 3 000 3 000

17 CP ĐT TỔNG HỢP HÀ NỘI 2/5 22/5/HG 12/5 QN 9368 CÁM 6A.10 4 252 4 252

18 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( QUANG VINH DIAMOND) 2/5 2 719 AN HƯNG 66 CÁM 6A.14 2 712 2 712

19 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 (VIỆT THUẬN 215-06) 2/5 2 723 HẠ LONG 88 CÁM 6A.1 4 200 4 200

20 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 (VIỆT THUẬN 215-06) 2/5 2 723 SƠN HẢI 08 CÁM 6A.1 3 669 3 669

21 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 (VIỆT THUẬN 215-06) 2/5 2 723 QN 1176 CÁM 6A.1 3 880 3 880

22 CBT QUẢNG NINH 2/5 32/5/HG 12/5 QN 8876 CÁM 5B.1 1 986 1 986

23 CP ĐT TỔNG HỢP HÀ NỘI 2/5 35/5/HG 12/5 ITASCO 02 CÁM 6A.10 3 000 3 000

24 KDT NGHỆ TĨNH 2/8 39/5/HG 12/5 HUY KIÊN 6 CỤC DON 7C 1 000 1 000 TD

VII 38 510 3 736 34 774

3 750 3 736  14

 1 KDT MIỀN BẮC 2/5 1764/4/UB 12/5 NB 8177 CÁM 5A.3 2 300 2 292  8 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 2 CP XNK THAN VINACOMIN 2/5 1800/4/UB 12/5 QN 6798 CÁM 5A.3 1 450 1 443  7 2/5 PTCB GIA HẠN LẦN 1

34 760  34 760

1 KDT MIỀN BẮC 2/5 1748/4/UB 12/5 QN 5795 CÁM 5B.3 5 068 5 068 PTCB GIA HẠN LẦN 1

2 CP PHÂN LÂN NINH BÌNH 2/5 21/5/UB 12/5 NB 6068 CỤC 2A.4  680  680

3 DK HÀ TĨNH ( VIỆT THUẬN 169 ) 2/5 2 721 CẨM PHẢ 20 CÁM 5A.10 3 900 3 900

4 DK HÀ TĨNH ( VIỆT THUẬN 169 ) 2/5 2 721 CỬA ÔNG 10 CÁM 5A.10 2 100 2 100

5 DK HÀ TĨNH ( VIỆT THUẬN 169 ) 2/5 2 721 CỬA ÔNG 01 CÁM 5A.10 2 300 2 300

6 DK HÀ TĨNH ( VIỆT THUẬN 169 ) 2/5 2 721 CỬA ÔNG 06 CÁM 5A.10 2 300 2 300

7 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 2/5 1332/4/UB 12/5 BN 2005 CỤC XÔ 1A 1 500 1 500 TD GIA HẠN LẦN 1

8 KDT HẢI PHÒNG 2/5 1720/4/UB 12/5 QN 6138 CÁM 5A.3  740  740 PTCB GIA HẠN LẦN 1

9 CP VT THỦY VINACOMIN 2/5 37/5/UB 12/5 BN 0869 CỤC 5B.2 1 000 1 000

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2024

10 CP VT THỦY VINACOMIN 2/5 36/5/UB 12/5 BN 2356 CỤC 5B.2 1 000 1 000

11 CBT QUẢNG NINH 2/5 34/5/UB 3/5 Ô TÔ CÁM 5B.3 2 000 2 000

12 KDT HẢI PHÒNG 2/5 1694/4/UB 12/5 QN 8233 CÁM 5A.3 1 610 1 610 PTCB GIA HẠN LẦN 1

13 KDT MIỀN BẮC 2/5 1785/4/UB 12/5 TB 1619 CÁM 5A.3 2 600 2 600 PTCB GIA HẠN LẦN 1

14 KDT HẢI PHÒNG 2/5 1812/4/UB 12/5 HD 1838 CÁM 7C 1 750 1 750 PTCB GIA HẠN LẦN 1

15 CP VT & KDT VINACOMIN 2/5 1101/4/UB 12/5 BN 1368 CÁM 8C 1 000 1 000 TD GIA HẠN LẦN 1

16 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 2/5 1653/4/UB 12/5 CFC 01 CÁM 7A 1 300 1 300 TD GIA HẠN LẦN 1

17 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 2/5 1653/4/UB 12/5 CFC 01 CÁM 7C 1 300 1 300 TD GIA HẠN LẦN 1

18 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 2/5 52/5/UB 12/5 CHÍ THÀNH 68 CÁM 5A.3 2 612 2 612 TD

VIII 11 950  11 950

   

11 950  11 950

1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 2/5 1673/4/MK 12/5 TĐ 86-4 CÁM 6B.1 2 160 2 160 GIA HẠN LẦN 1

2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 2/5 1674/4/MK 12/5 TĐ 45-4 CÁM 6B.1 2 380 2 380 GIA HẠN LẦN 1

3 CBT QUẢNG NINH 2/5 57/5/MK 12/5 QN 9295 CÁM 6A.4 1 440 1 440 PTCB

4 CP XNK THAN VINACOMIN 2/5 44/5/MK 12/5 HP 4890 CÁM 7C 2 400 2 400 PTCB

5 CP XNK THAN VINACOMIN 2/5 43/5/MK 12/5 QN 7345 CÁM 7C 3 570 3 570 PTCB

IX 49 601 7 444 42 157

7 510 7 444  66

 1 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HẢI PHÒNG) 1/5 1753B/4/NQN 11/5 SÔNG HỒNG 26 (HN 1998) CÁM 5A.10 5 210 5 149  61 2/5 GIA HẠN LẦN 1

 2 ĐIỆN DUYÊN HẢI ( QUANG VINH DIAMOND)CP XNK THAN29/4 2 671 CỬA ÔNG 05 CÁM 6A.14 2 300 2 295  5 2/5

42 091  42 091

1 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HẢI PHÒNG) 1/5 3/5/NQN 11/5 1 TĐ 12 CÁM 5A.10 2 326 2 326

2 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HẢI PHÒNG) 1/5 2/5/NQN 11/5 THĂNG LONG 36 CÁM 5A.10 4 000 4 000

3 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HẢI PHÒNG) 1/5 1751/4/NQN 11/5 SÔNG HỒNG 19 (HN 1988) CÁM 5A.10 3 904 3 904 GIA HẠN LẦN 1

4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 1/5 7/5/NQN 11/5 4 TĐ 79 CÁM 5A.14 3 620 3 620

5 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 2/5 17/5/NQN 12/5 TĐ 02 NĐ CÁM 6B.1 2 024 2 024

6 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 2/5 1819/5/NQN 12/8 HD 1928 CÁM 6A.14 3 636 3 636 GIA HẠN LẦN 1

7 DK HÀ TĨNH (VIỆT THUẬN 169) CP XNK THAN 2/5 VIỆT THUẬN TĐ 02 CÁM 5A.10 4 200 4 200

8 DK HÀ TĨNH (VIỆT THUẬN 169) CP XNK THAN 2/5 CỬA ÔNG 12 CÁM 5A.10 2 100 2 100

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2024

9 DK HÀ TĨNH (VIỆT THUẬN 169) CP XNK THAN 2/5 CỬA ÔNG 19 CÁM 5A.10 2 100 2 100

10 DK HÀ TĨNH (VIỆT THUẬN 169) CP XNK THAN 2/5 SƠN  HẢI 07 CÁM 5A.10 2 045 2 045

11 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 2/5 1770/4/NQN 12/5 HD 2276 CÁM 5A.14 3 488 3 488 GIA HẠN LẦN 1

12 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 2/5 1768/4/NQN 12/5 TĐ 08 VT CÁM 6A.14 2 356 2 356 GIA HẠN LẦN 1

13 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 2/5 45/5/NQN 12/5 VTRACO 38 CÁM 5A.14 3 900 3 900

14 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HẢI PHÒNG) 2/5 51/5/NQN 12/5 TĐ 06 VT CÁM 5A.10 2 392 2 392

X 148 249 28 239 120 010

28 732 28 239  493

 1 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC ) 1/5 6/4/NQN 11/5 HD 3974 CÁM 5A.14 4 436 4 377  59 2/5

 2 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC ) 1/5 5/4/NQN 11/5 BN 1558 CÁM 5A.14 3 700 3 688  12 2/5

 3 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/5 1658/4/NQN 11/5 TĐ 40 TT CÁM 5A.10 2 396 2 314  82 2/5 GIA HẠN LẦN 1

 4 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 2/5 25/5/NQN 12/5 NB 2951 CÁM 5A.10  900  897  3 2/5

 5 DK HÀ TĨNH (KDT MIỀN BẮC) CBT & KDT NGHI THIẾT1/5 633/4/NQN 5/5 VIỆT THUẬN 215-06 CÁM 5A.14 17 300 16 964  336 2/5 GIA HẠN LẦN 1

119 517  119 517

1 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC ) 1/5 1584/4/NQN 11/5 TĐ 02 TT CÁM 5A.14 2 344 2 344 GIA HẠN LẦN 1

2 DK HÀ TĨNH (KDT MIỀN BẮC) CBT & KDT NGHI THIẾT1/5 584/4/NQN 5/5 VIỆT THUẬN 235 CÁM 5A.14 20 100 20 100 GIA HẠN LẦN 1

3 ĐIỆN  THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC ) 1/5 13/5/NQN 11/5 NB 6095 CÁM 5A.10 3 226 3 226

4 ĐIỆN  THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC ) 1/5 12/5/NQN 11/5 TB 1678 CÁM 5A.10 1 944 1 944

5 ĐIỆN  THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC ) 1/5 11/5/NQN 11/5 TB 1242 CÁM 5A.10 2 206 2 206

6 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 2/5 25/5/NQN 12/5 NB 8827 CÁM 5A.10  987  987

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN)2/5 19/5/NQN 12/5 ĐẠI LÂM 01 CÁM 6B.1 4 680 4 680

8 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC ) 2/5 20/5/NQN 12/5 HD 3826 CÁM 5A.14 4 436 4 436

9 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 1/5 04/5/NQN 11/5 2 TĐ 26 CÁM 5A.14 3 244 3 244

10 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/5 2/5 2 724 12/5 KHÁNH MINH 19 CÁM 5A.10 2 200 2 200

11 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/5 2/5 2 724 12/5 HÙNG KHÁNH 89 CÁM 5A.10 2 900 2 900

12 ĐIỆN NGHI SƠN ( KDT THANH HÓA ) LÔ 1/5 2/5 2 724 12/5 MINH HẰNG 313 CÁM 5A.10 3 400 3 400

13 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/52/5 2 725 12/5 HUY HOÀNG 838 CÁM 5A.10 3 400 3 400

14 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/52/5 2 725 12/5 HÙNG KHÁNH 89 CÁM 5A.10 3 400 3 400

15 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/52/5 2 725 12/5 HUY HOÀNG 838 CÁM 5A.10 3 400 3 400

16 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/52/5 2 725 12/5 HÙNG KHÁNH 89 CÁM 5A.10 3 400 3 400

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI D

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2024

17 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/52/5 2 725 12/5 HUY HOÀNG 838 CÁM 5A.10 3 400 3 400

18 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 1/52/5 2 725 12/5 HÙNG KHÁNH 89 CÁM 5A.10 3 400 3 400

19 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 2/5 26/5/NQN 12/5 NB 2737 CÁM 5A.10  965  965

20 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI ( CPXNK THAN) 2/5 33/5/NQN 12/5 HD 6788 CÁM 6A.10 5 850 5 850

21 ĐIỆN  THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC ) 2/5 30/5/NQN 12/5 NB 6339 CÁM 5A.10 4 000 4 000

22 ĐIỆN  THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC ) 2/5 29/5/NQN 12/5 TĐ 66 CÁM 5A.10 4 122 4 122

23 ĐIỆN  THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC ) 2/5 31/5/NQN 12/5 TB 1698 CÁM 5A.10 2 518 2 518

24 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM TH 2/5 56/5/NQN 12/5 1 TĐ 51 CÁM 6B.1 2 362 2 362

25 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM TH 2/5 53/5/NQN 12/5 HP 4188 CÁM 6B.1 5 408 5 408

26 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM TH 2/5 54/5/NQN 12/5 THUẬN PHONG 69 (HP 5776) CÁM 6B.1 5 064 5 064

27 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 2/5 47/5/NQN 12/4 NB 8859 CÁM 5A.10 4 487 4 487

28 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 2/5 46/5/NQN 12/4 TĐ 116-2 CÁM 5A.10 1 932 1 932

29 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 2/5 48/5/NQN 12/4 HD 3859 CÁM 5A.10 6 010 6 010

30 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 2/5 49/5/NQN 12/4 TĐ 39 TT CÁM 5A.10 2 392 2 392

31 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 2/5 50/5/NQN 12/4 TB 1515 CÁM 5A.10 2 340 2 340

XI 6 000 5 903  97

6 000 5 903  97

 1 THÁI LAN 15/4 03/4 HOANG PHUONG LUCKY CÁM 3B.1 6 000 5 903  97 RÓT DỞ TTCO: 6.000

   

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
   

   

   

 

Tàu đã làm lệnh

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


